	PHÒNG GD&ĐT BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ 2



	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2017 - 2018

Môn kiểm tra: Địa lí 8
Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề kiểm tra gồm: 1 trang)


A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Nội dung
kiến thức

	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng (thấp)
	Vận dụng
(cao)
	Tổng Điểm (%)

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Câu 1
	
	
	Câu 1: ý 1,2, 3,4,5

(1,25đ)
	
	
	
	
	
	12,5

	Câu 2
	Câu 2 (0,75đ)


	
	
	
	
	
	
	
	7,5

	Câu 1
	
	
	Câu 1 ý 1 (2đ)
	
	
	
	
	Câu 1 ý 2 (1đ)
	30

	Câu 2
	
	
	
	Câu 2

(3đ)
	
	
	
	
	30

	Câu 3
	
	
	
	
	
	Câu 3 (2đ)
	
	
	20

	Tổng điểm (%)
	10
	
	30
	30
	
	20
	
	10
	10,0

(100%)


 

B. ĐỀ KIỂM TRA:
I. TRẮC NGHIỆM. (2 điểm)

Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:
1. Khu vực Đông Nam Á thuộc kiểu khí hậu:

 
A. Ôn đới lục địa                             
C. Nhiệt đới gió mùa
 
B. Ôn đới hải dương                

D. Nhiệt đới khô.

2. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á là:


A. An-tai




C. Côn Luân

B. Thiên Sơn



D. Hi-ma-lay-a.

3. Châu Á có mấy khu vực sông?


A. 2





B. 3


C. 4





D. 5

4. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất ở khu vực nào của châu Á?

  
A. Khu vực Tây Nam Á


B. Khu vực Đông Nam Á    

C. Khu vực Nam Á
         

D. Khu vực Đông Á.
 

5. Đặc điểm chế độ nước của sông ngòi Bắc Á là: 

A. Lũ vào cuối mùa hạ đầu thu


B. Sông ngòi thiếu nước quanh năm
C. Mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ
D. Một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc.

Câu 2: Hãy nối ý của cột A chủng tộc với ý cột B nơi phân bố sao cho đúng

	A
	B

	1. Ơ-rô-pê-ô-it
	a. Rải rác ở Nam Á và Đông Nam Á

	2. Môn-gô-lô-it
	b. Tây Nam Á, Nam Á

	3. Ô-xtra-lô-it
	c. Bắc Á, Đông Á


	
	d. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á


II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8 ĐIỂM)
Câu 1. (2 điểm): Trình bày vị trí địa lí và kích thước lãnh thổ châu Á?

Câu 2. (3 điểm): Cảnh quan châu Á phân hóa ra sao? Hãy giải thích tại sao có sự phân hóa đó? Việt Nam thuộc đới cảnh quan nào?

Câu 3. (3 điểm):

Dựa vào bảng số liệu sau: Bảng số liệu dân số châu Á qua các năm:

	Năm
	1950
	1970
	1990
	2002
	2016

	Số dân

(triệu người)
	1402
	2100
	3110
	3766
	4436


Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sự gia tăng dân số châu Á từ năm 1950 - 2016
- Hết –
	PHÒNG GD&ĐT BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG THCS CỔ NHUẾ 2



	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

Môn kiểm tra: Địa lí 8
Thời gian làm bài: 45 phút




Đáp án và thang điểm:

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1- D
	0.25

	
	2 – B
	0.25

	
	3- C
	0.25

	
	4- C
	0.25

	2
	1- ba
	0.25

	
	2- dãy Hi-ma-lay-a
	0.25

	
	3- đồng bằng Ấn - Hằng
	0.25

	
	4- sơn nguyên Đê-can
	0.25

	1
	Địa hình:  Đa dạng, phức tạp nhất thế giới 

- Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên, cao nguyên cao, đồ sộ nhất TG. (3/4 diện tích): 

VD:   Sơn nguyên: Tây Tạng, Iran, Arap ...

Núi có dãy Himalaya, Côn luân, Thiên Sơn...

+ Các dãy núi chạy theo 2 hướng chính: Đông - Tây  và Bắc - Nam  làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp.

+ Núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm

- Có nhiều đồng bằng rộng: ĐB Tâyxibia, Hoa Bắc, Ấn Hằng,... Các đồng bằng lớn đều nằm ở rìa lục địa.

-  Phần rìa phía đông, Đông Nam nằm trong vành đai lửa TBD
	0.5

0.25
0.25

0.5

0.5

	2
	a.  Cảnh quan tự nhiên ở Châu Á phân hóa rất đa dạng, phức tạp:


+ Phân hóa theo Bắc – Nam: Từ đài nguyên => rừng lá kim=> Thảo nguyên => Hoang mạc và  bán hoang mạc => xa van, cây bụi => rừng nhiệt đới ẩm


+ Phân hóa theo Đông – Tây: phía đông là các đới rừng: rừng lá kim, rừng nhiệt đới, rừng xích đạo ẩm; phía Tây là xa van, cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc

+ Phân hóa theo độ cao: từ chân núi lên đỉnh núi

b. Cảnh quan có sự phân hóa đa dạng là do:


+ Lãnh thổ kéo dài từ cực Bắc đến xích đạo


+ Kích thước lãnh thổ rộng lớn và địa hình đa dạng và phức tạp dẫn tới cảnh quan phân hóa theo chiều Đông – Tây


+ ¾ diện tích lãnh thổ châu Á là núi và sơn nguyên khiến cảnh quan phân hóa theo độ cao

c. Việt Nam thuộc đới cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm
	0.5

0.25

0.25

0.25

0.5

0.25

1
0.5



	3
	- Vẽ biểu đồ cột phân chia khoảng cách số liệu, các năm đúng tỉ lệ, đẹp, cân đối
- Có chú thích

- Có tên biểu đồ
	2,5
0.25

0.25


